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TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học 
Điểm học 

tập 

Xếp loại 

rèn luyện 

Số TK NH 

BIDV chi nhánh 

Cầu Giấy 

1 18020158 Cao Thị Phương Anh 24/04/2000 
2018-2022  

(4,5 năm) 
Công nghệ Xây 

dựng Giao thông 
3,94 Xuất sắc 21510002484067 

2 18020311 Trịnh Đức Đô 17/01/2000 
2019-2022  

(4,5 năm) 
Công nghệ Xây 

dựng - Giao thông 
3,93 Xuất sắc 21510002484155 

3 20020606 Hồ Mạnh Tiến 25/09/2002 2020-2024 
Kỹ thuật điều 

khiển và Tự động 

hóa 
3,84 Xuất sắc 21510003288493 

4 19021555 Nguyễn Thị Hồng 15/01/2001 2019-2023 
Công nghệ Nông 

nghiệp 
3,77 Xuất sắc 21510002866568 

5 20021599 Ngô Hoàng Khánh Văn 08/02/2002 2021 - 2024 
Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - 

viễn thông 
3,75 Xuất sắc 21510003283179 

Danh sách gồm 05 sinh viên./. 

 


